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I. Phân loại và tổ chức dữ liệu bảng

 Dữ liệu bảng (panel data/ longitudinal data) là dữ

liệu kết hợp của dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu

chéo. Một bảng (panel) bao gồm các quan sát của

nhiều đơn vị chéo/ cá thể/ hoặc đối tượng (cross-

sectional units/ individuals/ objects), ký hiệu là i (i

= 1, 2, 3, ..., N), được lặp lại tại các giai đoạn khác

nhau, ký hiệu là t (t = 1, 2, 3, ...., T). Biến số của

dữ liệu bảng được ký hiệu là Yit.
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Phân loại và tổ chức dữ liệu bảng (tt)

 Dữ liệu bảng cân đối và không cân đối

- Dữ liệu bảng cân đối (balanced panel data) có tất

cả các đơn vị chéo hiện diện đầy đủ trong tất các

các khoảng thời gian. Nói cách khác, số lượng đơn

vị chéo i tại từng quan sát thời gian t là bằng nhau,

hoặc số quan sát thời gian t của từng đơn vị chéo i

là bằng nhau.
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Phân loại và tổ chức dữ liệu bảng (tt)

- Dữ liệu bảng 

tổ chức rời 

(Unstacked 

panel data): 
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• Dữ liệu bảng rời và bảng gộp

Phân loại và tổ chức dữ liệu bảng (tt)

- Dữ liệu bảng tổ 

chức gộp (Stacked 

panel data): 
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Phân loại và tổ chức dữ liệu bảng (tt)

 Dữ liệu bảng cân đối và không cân đối

- Dữ liệu bảng không cân đối (unbalaned panel

data) khi một hoặc nhiều đơn vị chéo trong bộ dữ

liệu có số quan sát thời gian khác nhau, nói cách

khác, từng thời gian t có số đơn vị chéo i không

như nhau. Tổng số quan sát của dữ liệu bảng do

đó khác NxT.
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II. Ưu điểm dữ liệu bảng

 Dữ liệu bảng cung cấp dữ liệu của nhiều đơn 

vị chéo theo thời gian, nên cũng chứa những 

đặc điểm không đồng nhất giữa chúng. Dữ liệu 

bảng cho phép giải thích sự khác biệt hay sự 

không đồng nhất (heterogeneity) của các đơn 

vị chéo. Các đơn vị chéo khác nhau thường 

không đồng nhất với nhau. 
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Ưu điểm dữ liệu bảng (tt)

 Cung cấp số lượng quan sát lớn.

 Làm giảm bớt hiện tượng đa cộng 

tuyến thường gặp trong các mô hình dữ 

liệu chuỗi thời gian nhiều biến giải 

thích
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Ưu điểm dữ liệu bảng (tt)

 Sự kết hợp của dữ liệu chuỗi thời gian

và dữ liệu chéo, dữ liệu bảng cho phép

vừa phân tích được tính động theo thời

gian vừa phân tích được sự khác nhau

giữa các đơn vị chéo nhờ thành phần

chéo trong dữ liệu
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Ưu điểm dữ liệu bảng (tt)

 Các mô hình dữ liệu bảng cho phép

xây dựng và kiểm định những mô hình

hành vi phức tạp hơn so với dữ liệu

chéo hay dữ liệu chuỗi thời gian thuần

túy, như mô hình hiệu quả về mặt kỹ

thuật
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Ưu điểm dữ liệu bảng (tt)

 Những thiên lệch do tổng hợp số liệu

(data aggregation) về các công ty hoặc

các cá nhân sẽ giảm đi trong dữ liệu

bảng. Do đó dữ liệu bảng sẽ tạo ra những

biến chính xác hơn so với số liệu thu thập

và đo lường ở giác độ vĩ mô.
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III. Mô hình OLS Pooled Panel

Mô hình vốn đầu tư Grunfeld có dạng: 

Yit = 1 + 2X2it + 3X3it + uit

Trong đó Y là tổng đầu tư thực (I); 

X2 là giá trị thực công ty (CAP); 

X3 là giá trị tài sản thực (PL).

13

Giả thuyết 1: 1, 2, và 3 là không đổi 
theo đơn vị chéo và theo thời gian

 Nếu giả định rằng 1, 2, và 3 là không đổi theo thời 

gian và đơn vị chéo, tức là giữa các công ty không có 

sự khác biệt về cách thức quản lý, triết lý quản lý, 

(....và nhiều yếu tố khác không thể quan sát được), và 

uit đại diện cho tất cả sự khác biệt theo thời gian và 

từng công ty, khi đó phương pháp ước lượng bình 

phương bé nhất dữ liệu gộp (pooled OLS) sẽ cho ước 

lượng hiệu quả.
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Giả thuyết 1: 1, 2, và 3 là không đổi 
theo đơn vị chéo và theo thời gian
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R2 >DW
Spurious
regression

Giả thuyết 2: 1 khác nhau theo các đơn vị chéo và 
không đổi theo thời gian; 2, và 3 không đổi theo 
đơn vị chéo và thời gian

Yit = 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it + 3X3it + uit (6.3)

Trong đó D2i, D3i, D4i là các biến giả có qui ước nhận giá trị như

sau:

- D2i =1 nếu quan sát thuộc về GM, 0 nếu ngược lại (không thuộc

GM).

- D3i = 1 nếu quan sát thuộc về US, 0 nếu ngược lại (không thuộc

US).

- D4i = 1 nếu quan sát thuộc về WEST, 0 nếu ngược lại (không

thuộc WEST).
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Giả thuyết 2: 1 khác nhau theo các đơn vị chéo 
và không đổi theo thời gian; 2, và 3 không đổi 
theo đơn vị chéo và thời gian (tt)

1i thay đổi qua các công ty, nhưng đối

với mỗi công ty 1i không đổi theo thời

gian, tức có tác động cố định theo thời

gian (fixed effects). 2, 3 không đổi

theo công ty cũng như thời gian.
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Giả thuyết 2: 1 khác nhau theo các đơn vị chéo 
và không đổi theo thời gian; 2, và 3 không đổi 
theo đơn vị chéo và thời gian (tt)
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Giả thuyết 3: 1 khác nhau theo các đơn vị chéo và thời

gian; 2, và 3 không đổi theo thời gian và đơn vị chéo

Yit = 1 + 2DGMi + 3DUSi + 4DWESTi +
0 + 1D35 + … + 19D53 + 2X2i + 3X3i

+ uit
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Giả thuyết 4: 1, 2, và 3 khác nhau theo các đơn

vị chéo nhưng không thay đổi theo thời gian

Yit = 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it

+ 3X3it + 1(D2iX2it) + 2(D2iX3it) +
3(D3iX2it) + 4(D3iX3it) + 5(D4iX2it) +
6(D4iX3it) + uit
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IV. Vấn đề biến bị bỏ sót

Yit = βXit + αi + uit

Trong đó, Yit, Xit có thể quan sát được, αi + uit

không thể quan sát được; αi là hằng số khác nhau

theo các đơn vị chéo đại diện cho tác động của biến

không quan sát được; uit biến thiên theo thời gian và

theo đơn vị chéo và không có hiện tượng tương

quan chuỗi.
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Vấn đề biến bị bỏ sót (tt)

Yit = βXit + αi + uit

Mối quan hệ giữa Xit và Yit được phản ánh qua

hệ số ước lượng β. Tuy nhiên, do có αi là hằng

số của từng đơn vị chéo, nếu ước lượng mô hình

bằng OLS, αi cũng sẽ xuất hiện trong sai số.
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Vấn đề biến bị bỏ sót (tt)

Trong trường hợp αi không tương quan 

với Xit, αi chỉ là một yếu tố không thể 

quan sát được trong phần dư. Ước lượng 

OLS sẽ không còn hiệu quả, bởi vì sai số 

có hiện tượng tự tương quan
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Vấn đề biến bị bỏ sót (tt)

Trong trường hợp αi tương quan với Xit, Hệ số

ước lượng 𝛽መ khi đó không còn nhất quán và bị

chệch, phương sai ước lượng 𝑣𝑎𝑟(𝛽መ) cũng bị

chệch so với mô hình vốn có. Do αi xuất hiện

trong sai số sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng, làm

Xit tương quan với uit, trong ước lượng dữ liệu

bảng, vấn đề này được gọi là vấn đề biến bị bỏ

sót.
24
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Mô hình tác động cố định (FEM)

FEM giả định các hệ số hồi qui riêng

phần giống nhau giữa các đơn vị chéo,

nhưng các hệ số chặn hồi qui được phân

biệt giữa các các đơn vị chéo.

Yit = αi + β1X1,it + β2X2,it + ....+ βkXk,it + uit

25

Mô hình tác động cố định (FEM) (tt)

Cụ thể :

Y1t = 1 + 1X1,1t + 2X2,1t + … + KXk,1t + u1t

Y2t = 2 + 1X1,2t + 2X2,2t + … + KXk,2t + u2t

…

YNt = N + 1X1,Nt + 2X2,Nt + … + KXk,Nt + UNt
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Mô hình tác động cố định (FEM) (tt)

Tham số βk chung cho tất cả các đơn vị

chéo phản ánh tất cả các đơn vị chéo

phản ánh các đơn vị chéo có tốc độ

tăng giống nhau
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Mô hình tác động cố định (FEM) (tt)

Tham số αi bao gồm hệ số chặn và biến bị bỏ sót của từng 

đơn vị chéo, được gọi là tham số đặc trưng của đối tượng 

(subject-specific parameters), đồng thời cũng được gọi là 

thành phần tác động cố định (fixed effect). Tác động cố 

định ở đây có nghĩa rằng αi không thay đổi theo thời gian. 

Sự xuất hiện của αi giúp phản ánh sự không đồng nhất giữa 

các đơn vị chéo do tác động của các biến không thể quan 

sát được, nhờ đó, FEM giải quyết được vấn đề biến bị bỏ 

sót.
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Mô hình tác động cố định (FEM) (tt)

 FEM có các giả định như sau:
○ E(uit|Xi , αi) = 0 [trung bình bằng 0]

○ var(uit|Xi ,αi) = var(uit) = 𝜎ଶ [phương sai không đổi cho tất cả 

t=1,...,T]

○ cov(uit, uis|Xi ,αi) = 0 với ts [các sai số ngẫu nhiên không 

tương quan với nhau]

○ Với điều kiện của Xi và αi, uit thì độc lập và nhất quán. Do đó, 

sai số ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn uit ~ N(0; 2
u)
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Mô hình tác động cố định (FEM) (tt)

H0: α1 = α2 = ... = αn = α: không tồn tại

tác động đặc trưng của từng đối tượng

H1: có ít nhất một trong các hệ số chặn

α1, α2 ,..., αn sẽ khác nhau tùy thuộc vào

đối tượng

Prob < α : bác bỏ giả thuyết H0

30

Mô hình tác động cố định (FEM) 1 chiều Mô hình tác động cố định (FEM) 2 chiều (tt)
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Mô hình tác động cố định (FEM) 2 chiều (tt)

Kiểm định tồn tại sự không đồng nhất giữa các đối tượng và
thời gian

Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)

34

Mô hình REM được trình bày như sau:

Yit = α + β1X1,it + β2X2,it + ....+ βkXk,it + ωit

với ωit = εi + υit

Trong đó, α là hệ số chặn chung của tất cả đơn vị chéo, ωit là 

sai số phức hợp (composite error term or error components), 

εi trong thành phần của ωit phản ánh tác động đặc trưng của 

từng đơn vị chéo và được gọi là thành phần tác động ngẫu 

nhiên (random effect); υit là hạng nhiễu không tương quan lẫn 

nhau giữa các đối tượng (còn gọi là tương quan chéo, cross-

correlation) và không tương quan chuỗi trong cùng đối tượng.

Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) (tt)

REM có thể xác định được:

 Các hệ số chặn khác nhau cho từng đơn vị chéo;

 Tác động chung (không thay đổi theo đơn vị chéo)

của các biến giải thích.

 εi đo lường độ lệch ngẫu nhiên (random deviation)

giữa hệ số chặn của mỗi đối tượng và hệ số chặn

chung α.
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Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) (tt)

Tuy nhiên, các hệ số chặn của từng đơn vị chéo

được phát sinh từ: (i) một hệ số chặn chung α

không đổi theo đối tượng và thời gian; (ii) và một

biến ngẫu nhiên εi (không tương quan với Xit,k) là

một thành phần của sai số thay đổi theo đối

tượng nhưng không đổi theo thời gian (chính vì

vậy mô hình còn được là mô hình các thành phần

sai số)
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Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) (tt)

 REM có các giả định như sau:

○ E(ωit) = 0 [trung bình bằng 0]

○ var(ωit) = σ୳
ଶ + σ୴

ଶ [phương sai không đổi]

○ cov(ωit, ωis) = σ୴
ଶ với ts [các sai số ngẫu nhiên trong cùng 

một đơn vị chéo i ở các đơn vị thời gian tương quan với nhau]

○ cov(ωit, ωjs) = 0 với ij [các sai số ngẫu nhiên của các đơn vị 

chéo khác nhau theo thời gian khác nhau không tương quan 

với nhau]
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Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) (tt)

 REM có các giả định như sau:

○ cov(εi, Xit,k) = 0 [các phần dư εi, thành phần tác động 

ngẫu nhiên của từng đơn vị chéo không tương quan với 

các biến X’s]. Lưu ý, đây là giả định khác với FEM.

○ cov(Xit,k, υit) = 0, cov(Vi, X3it) = [υit không tương quan 

với các biến X’s]

38

Mô hình tác động REM 1 chiều (tt) Mô hình tác động REM 2 chiều (tt)
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Kiểm định Hausman test

Giả thuyết H0: cov(εi, Xit,k) = 0

Giả thuyết H1: cov(εi, Xit,k) ≠ 0

Giả thuyết H0: βFEM = βREM

Giả thuyết H1: βFEM ≠ βREM

Prob < α :giả thuyết H0 bị bác bỏ

Kiểm định Hausman test

43


